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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
THẠCH HỌC
Ngành đào tạo:  Kỹ thuật Địa chất
Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1. Tên môn học: 
Thạch học
Petrology
2. Số tín chỉ: 3
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ tư
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


 45 tiết (3 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 

 43 tiết
+ Kiểm tra: 

 2 tiết
- Thực hành: 



- Tự học: 


 90 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước: Địa chất đại cương, Khoáng vật học



· Môn học song hành: 




· Ghi chú khác:

6. Mục tiêu của môn học:

- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Thạch học đá trầm tích, magma và đá biến chất như: các phương pháp nhận dạng các đá, phân loại học, mô tả quy luật phân bố của các đá trầm tích, magma và biến chất trong những yếu tố cấu trúc cơ bản của Trái Đất, kèm theo đó là một vài nhận xét về bản chất nguồn gốc của các tập hợp có quy luật của các đá là một phần được xem là mở rộng của giáo trình thạch học này.

- Kỹ năng: Xác định thành thạo các loại đá trầm tích, magma và biến chất bằng mắt thường và dưới kính hiển vi phân cực. Thành thạo các phương pháp xác định cấu tạo, kiến trúc ở ngoài trời và trong phòng thí nghiệm.

-  Các mục tiêu khác: bước đầu giúp sinh viên làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học.

7. Mô tả các nội dung môn học:


Môn học cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản của thạch học: khái niệm đá và khoáng vật, phân loại magma, quá trình kết tinh từ dung thể lỏng, bản chất hóa tinh thể của các khaóng vật tạo đá, các thể đá magma trong vỏ Trái đất, thành phần hóa học, kiến trúc và danh pháp các đá magma, các nguyên tắc mô tả đá magma , thực hành nhận dạng các loại đá magma.


Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của thạch học đá biến chất: các thông số biến chất(nhiệt độ, áp suất, thành phần hóa học và thời gian), các cấu trúc nhiệt, các Gradient P-T trong vỏ Trái đất, các dạng mô hình của quá trình biến chất. Giới thiệu quy tắc Gibbs trong hóa lý và trong các hệ biến chất, khái niệm tướng biến chất và biểu đồ P-T, khoáng vật biến chất, kiến trúc và cấu tạo đá biến chất.

Môn học đề cập đến những khái niệm sau: những khái niệm về đá trầm tích, tổng quan các phương pháp nghiên cứu đá trầm tích; các quá trình thành tạo vật liệu trầm tích bao gồm: quá trình phá hủy kiến tạo, quá trình phong hóa vật lý, phong hóa hóa học, quá trình vận chuyển, phân dị và lắng đọng trầm tích trong môi trường nước chảy một chiều ở lục địa và môi trường nước biển, đại dương; quá trình thành đá và quá trình biến đổi đá trầm tích; cấu tạo và kiến trúc của các loại đá trầm tích và ý nghĩa nghiên cứu của chúng; phân loại đá trầm tích , phân loại chi tiết và mô tả các loại đá trầm tích : đá trầm tích phun trào và vụn cơ học, đá sét, đá sinh vật cháy, đá cacbonat, đá trầm tích silic và các loại đá trầm tích sinh hóa khác; những kiến thức cơ bản về tường đá cổ địa lý và tiến hóa trầm tích.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Thạch học - Nguyễn Văn Chiển, Trịnh Ích, Phan Trường Thị (1973) - NXB BĐH & THCN, Hà nội.

[2] Petrology: The Study of Igneous, Sedimentary and Metamorphic Rocks - Loren A. Raymond - Waveland Pr Inc, 2007.
· Sách tham khảo:  
[3] Thạch học đá trầm tích - Pham Huy Tiến, Trịnh Ích, Nguyễn Ngọc Mên, 1984 - Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp. 
[4] Trầm tích học - Trần Nghi, 2003 - Nhà xuất bản ĐHQGHN.
      [5] Bài giảng điện tử môn thach học đá trầm tích -  Trần Nghi, Đinh Xuân Thành, 2007. Đại học Quốc Gia Hà nội.
 [6] The mineral facies of rocks - Eskola P. (1920)- Norsk.Geol. Tidsskr,6, 143 -194.

 [7] Metamorphic reactions and metamorphic facies - Fyfe W.S.; Turner F.J. and Verhoogen J. (1958) - Geol. Soc. Amer. Mem. 73.

[8] Metamorphism. A study of the Transformation of Rock – Masses - Harker A. (1932,1939)- 1st and 2nd edns. Methuen, London, 360-362 pp.

[9] Metamorphism - Spear S.F.(1993) - BookCrafters Inc.Chelsia, Michigan, USA.795pp.

[10] Metamorphic Petrology.1st and 2nd edns - Turner F.J. (1968, 1981) - McGraw-Hill. NY.

[11]Petrogenesis of Metamorphic Rocks. 1st and 2nd edns - Winkler H.G.F. (1965,1979)-  Springer-Verlag, NY.
[11] Tectonic history of subduction zones inferred from retrograde blueschist P  - T paths - Ernst WG (1988) - Geology 16: 1081 - 1084.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10%
· Bài tập (nếu có): 



 0%
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

20%
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


20%
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	PHẦN 1: THẠCH HỌC ĐÁ MAGMA VÀ BIẾN CHẤT
	
	
	

	A. Đại cương về đá magma và biến chất
	
	
	

	Chương 1. Đại cương

 1.1. Quá trình kết tinh từ tinh thể lỏng   

1.2. Phân loại tổng quan các đá magma
	1LT
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục 1, 2

(Tài liệu [2])
	

	Chương 2. Thành phần khoáng vật đá magma

2.1. Bản chất hoá tinh thể của các khoáng vật tạo đá

2.2. Các nhóm khoáng vật tạo đá chính
	 1LT
	Tài liệu [1]
Chương 2, mục 1, 2

(Tài liệu [2])
	(Đọc các giáo trình và sách tham khảo)

	Chương 3.  Các thể đá magma trong vỏ Trái Đất

3.1. Phương pháp nghiên cứu dạng nằm đá magma

3.2. Các thể đá xâm nhập

3.3. Dạng nằm các đá mafic và siêu mafic

3.4. Dạng nằm các đá trung tính và axit

3.5. Các thể đá phun trào
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 3, mục 1, 2, 3, 4, 5

(Tài liệu [2])

	Nghiên cứu giáo trình [1], [2]

	Chương 4.  Thành phần hoá học của các đá magma

4.1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu

4.2. Thành phần hoá học chính của các đá magma

4.3. Các nguyên tố vi lượng (vết)

4.4. Đặc tính địa hoá của các dung thể magma nguyên thuỷ

4.5. Các nguyên tố đồng vị
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 4, mục 1, 2, 3, 4, 5

(Tài liệu [2])

	

	Chương 5. Kiến trúc và cấu tạo của đá magma

5.1. Cấu tạo

5.2. Kiến trúc
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 5, mục 1, 2

(Tài liệu [2])

	

	Chương 6.  Phân loại và danh pháp đá magma

6.1. Cơ sở phân loại

6.2. Phân loại QAPF

6.3. Phân loại TAS

6.4. Các nhóm đá magma chính
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 6, mục 1, 2, 3, 4

(Tài liệu [2])

	

	Chương 7. Nhóm đá siêu mafic

7.1. Đá xâm nhập độ kiềm bình thường

7.2. Đá siêu mafic độ kiềm kali siêu cao (Kimberlit & lamprôit)

7.3. Đá phun trào siêu mafic
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 7, mục 1, 2, 3, 

(Tài liệu [2])

	

	Chương 8. Nhóm đá mafic

8.1. Đá xâm nhập độ kiềm bình thường: Gabrô

8.2. Đá mạch xâm nhập nông: điaba & ôđinit

8.3. Đá phun trào mafic độ kiềm bình thường
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 8, mục 1, 2, 3, 

(Tài liệu [2])

	

	Chương 9. Nhóm đá trung tính

9.1. Đá xâm nhập độ kiềm bình thường (điôrit)

9.2. Đá xâm nhập á kiềm (Monsonit, syênit)

9.3. Đá phun trào độ kiềm bình thường

9.4. Đá phun trào á kiềm
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 9, mục 1, 2, 3, 4 

(Tài liệu [2])

	

	Chương 10. Nhóm đá axit

10.1. Các đá xâm nhập độ kiềm bình thường: Granit

10.2. Các đá mạch: pecmatit và aplit

10.3. Đá xâm nhập có độ kiềm nâng cao và cao: granôsiênit và granit kiềm

10.4. Khoáng sản liên quan với granitôit

10.5. Các đá phun trào
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 10, mục 1, 2, 3, 4, 5

(Tài liệu [2])

	

	Chương 11. Đá kiềm

11.1. Đá xâm nhập

11.2. Nhánh đá xâm nhập natri

11.3. Nhóm đá siêu mafic kiềm

11.4. Nhóm đá mafic kiềm

11.5. Nhóm đá trung tính kiềm: siênit nephelin

11.6. Nhánh đá xâm nhập kali

11.7. Đá núi lửa (Fônôlit, nêphêlinit, têfrit)

11.8. Thành phần khoáng vật đá magma kiềm

11.9. Dạng nằm của các đá magma kiềm

11.10. Đá cacbônatit.
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 11, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

(Tài liệu [2])

	

	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	Ôn tập và làm bài kiểm tra

	PHẦN 2: THẠCH HỌC ĐÁ TRẦM TÍCH

	Chương 1: Những nguyên lý cơ bản về thạch học đá trầm tích

  1.1. Định nghĩa đá trầm tích

1.2. Lịch sử phát triển của khoa học về trầm tích học

1.3. Đối tựơng và nhiệm vụ nghiên cứu của trầm tích học

1.4. Sự phân bố các trầm tích và đá trầm tích

1.5. Vai trò của trầm tích học và đá trầm tích đối với nền kinh tế

1.6. Tổng quan hệ phương pháp nghiên cứu đá trầm tích

1.7. Mối quan hệ giữa môn thạch học đá trầm tích với các môn học khác
	1LT
	Tài liệu [1,2]
Chương 1, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

	Đọc giáo trình [1,2]; tham khảo [3,4,5]

	Chương 2: Quá trình thành tạo vật liệu trầm tích

2.1. Quá trình thành tạo vật liệu do phá hủy kiến tạo

2.2. Quá trình phong hóa

2.3. Vỏ phong hóa
	1LT
	Tài liệu [2]
Chương 2, mục 1, 2, 3

	Đọc giáo trình [1,2]; tham khảo [3,4,5]

	Chương 3: Quá trình vận chuyển, phân dị và lắng đọng trầm tích

3.1. Quá trình vận chuyển và lắng đọng vật liệu vụn cơ học và sét

3.2. Sự di chuyển và lắng đọng từ dung dịch keo

3.3 Sự di chuyển và lắng đọng các trầm tích từ dung dịch thật

3.4. Một vài nhận xét đối với quá trình thành tạo trầm tích hóa học ở Việt nam

3.5. Tác dụng phân dị trầm tích
	2LT
	Tài liệu [2]
Chương 3, mục 1, 2, 3, 4, 5

	Đọc giáo trình [1,2]; tham khảo [3,4,5]

	Chương 4: Quá trình thành đá và biến đổi đá trầm tích 

 4.1. Khái niệm

 4.2. Quá trình thành đá

 4.3. Các giai đoạn biến đổi đá trầm tích
	2LT
	Tài liệu [2]
Chương 4, mục 1, 2, 3, 4, 5

(Tài liệu [2])

	Đọc giáo trình [1,2]; tham khảo [3,4,5]

	Chương 5: Kiến trúc và cấu tạo đá trầm tích

5.1. Khái quát

5.2. Kiến trúc

5.3. Cấu tạo

5.4. Ý nghĩa nghiên cứu kiến trúc và cấu tạo của đá trầm tích
	2LT
	Tài liệu [2]
Chương 5, mục 1, 2, 3, 4

(Tài liệu [5])

	Đọc giáo trình [1,2]; tham khảo [3,4,5]

	Chương 6 Thành phần và phân loại đá trầm tích

6.1. Thành phần khoáng vật

6.2. Di tích hữu cơ

6.3. Thành phần hóa học

6.4. Phân loại đá trầm tích
	1LT
	Tài liệu [2]
Chương 6, mục 1, 2, 3, 4

(Tài liệu [5])

	Đọc giáo trình [1,2]; tham khảo [3,4,5]

	Chương 7: Đá trầm tích phun trào và đá vụn cơ học

7.1. Đại cương

7.2. Đá trầm tích phun trào

7.3. Nhóm đá trầm tích vụn cơ học
	2LT
	Tài liệu [2]
Chương 7, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [5])

	Đọc giáo trình [1,2]; tham khảo [3,4,5]

	Chương 8: Đá sét

8.1. Khái niệm về đá sét

8.2. Kiến trúc và cấu tạo của đá sét

8.3. Thành phần khoáng vật của đá sét

8.4. Vật chất hữu cơ và hóa đá

8.5. Thành phần hấp thụ

8.6. Thành phần hóa học của đá sét

8.7. Tính chất vật lý của đá sét

8.8. Phân loại và mô tả đá sét

8.9. Điều kiện thành tạo và loại hình nguồn gốc

8.10. Sự tiến triển của các đá sét

8.11. Vai trò của đá sét trong nghiên cứu địa chất

8.12. Phương pháp nghiên cứu đá sét
	2LT
	Tài liệu [2]
Chương 8, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

(Tài liệu [5])

	Đọc giáo trình [1,2]; tham khảo [3,4,5]

	Chương 9: Đá Cacbonat

9.1. Đại cương về đá cacbonat

9.2. Thành phần khoáng vật của đá trầm tích cacbonat

9.3. Thành phần hóa học

9.4. Kiến trúc và cấu tạo đá cacbonat

9.5. Phân loại đá cacbonat

9.6. Đá vôi

9.7. Đolomit

9.8. Macno

9.9. Vai trò của đá cacbonat trong nghiên cứu địa chất
	2LT
	Tài liệu [2]
Chương 9, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

(Tài liệu [5])

	Đọc giáo trình [1,2]; tham khảo [3,4,5]

	Chương 10: Đá trầm tích silit

10.1. Khái niệm chung

10.2. Đặc điểm thạch học các đá trầm tích silixit

10.3. Sự phân bố và vai trò của đá trầm tích silixit trong nghiên cứu địa chất
	2LT
	Tài liệu [2]
Chương 10, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [5])

	Đọc giáo trình [1,2]; tham khảo [3,4,5]

	Chương 11. Đá trầm tích sinh hóa khác

11.1. Trầm tích nhôm (bauxit)

11.2. Trầm tích sắt

11.3. Trầm tích Mangan (Manganolit)

11.4. Trầm tích photphat (Photphorit)

11.5. Trầm tích muối (evaporit)
	2LT
	Tài liệu [2]
Chương 11, mục 1, 2, 3, 4, 5

(Tài liệu [5])

	Đọc giáo trình [1,2]; tham khảo [3,4,5]

	Chương 12. Đá sinh vật cháy

12.1. Đá phiến cháy và than bùn thối

12.2. Than mùn cây (humit)

12.3. Nguồn gốc và điều kiện thành tạo của than bùn và than đá

12.4. Các thời kỳ tạo than ở Việt nam

12.5. Dầu mỏ, bitum và khí đốt
	2LT
	Đọc giáo trình [1,2]; tham khảo [3,4,5]
	

	Chương 13. Tướng đá – cổ địa lý và tiến hóa trầm tích

13.1. Học thuyết về tướng đá (lithofacies)

13.2. Những khái niệm về cổ địa lý

13.3. Tiến hóa các thành tạo trầm tích trong vỏ trái đất
	2LT
	Tài liệu [2]
Chương 13, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [5])

	Đọc giáo trình [1,2]; tham khảo [3,4,5]


 Ngày.........tháng.........năm…….
HIỆU TRƯỞNG 

   TRƯỞNG KHOA
    
TRƯỞNG BỘ MÔN
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